	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN
Thực hiện ngày     tháng     năm 2019


Bài số 01: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 
      -  Trình bày và phân loại được từng thiết bị điện điều khiển chuyên biệt
Kỹ năng: 
- Nắm được nhiệm vụ cụ thể của từng loại thiết bị điều khiển hay các loại rờle bảo vệ.
Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 160 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Thiết bị điện ngày càng được dùng nhiều và phổ biến trong các hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em chức năng, cấu tạo của  các thiết bị điện thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
I. I. Nhiệm vụ và phân loại .

1. Nhiệm vụ.

2. Phân loại.
II. Áptomat.
III. Rờle nhiệt bảo vệ qúa dùng, qúa nhiệt
IV. Công tắc tơ và rờle trung gian.

 1. Cấu tạo cơ bản

 2. Nguyên lý hoạt động
V. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế
Giáo viên trình bày
Diễn giảng


	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	30
20
20
60

10
10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	15

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	7


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 180 phút
Tên chương: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG
Thực hiện ngày     tháng     năm 2019


Bài số 02: RƠ LE ÁP SUẤT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 
      -  Trình bày và phân loại được các loại rơle chuyên dùng trong hệ thống lạnh
Kỹ năng: 

- Nắm được nhiệm vụ cụ thể của từng loại rơle bảo vệ.
Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 170 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Thiết bị điện ngày càng được dùng nhiều và phổ biến trong các hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em chức năng, cấu tạo nguyên lý hoạt động của  các rơle thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	05

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
V. I. Nhiệm vụ và phân loại .

- Nhiệm vụ.

- Phân loại.
1. Rơ le áp suất cao .
Cấu tạo – nguyên lý hoạt động 

2. Rơ le áp suất thấp 
Cấu tạo – nguyên lý hoạt động 
3. Rơ le áp suất dầu
  Cấu tạo – nguyên lý hoạt động
4. Rơ le nhiệt độ

  Cấu tạo – nguyên lý hoạt động
5 . Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng


	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	10

40
20
40
40
20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	10

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: ỨNG DỤNG KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG
Thực hiện ngày     tháng     năm 2019


Bài số 03: ĐIỀU KHIỂN - BẢO VỆ HỆ THỐNG LẠNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 
      -  Trình bày được thiết bị sơ đồ điện điều khiển trong hệ thống lạnh.
Kỹ năng: 
- Nắm được các kiểu bảo vệ thường gặp khi vận hành hệ thống lạnh.     
Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Thiết bị điện ngày càng được dùng nhiều và phổ biến trong các hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em chức năng, cấu tạo của  các thiết bị điện sơ đồ mạch bảo vệ thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
VI. I. Bảo vệ máy nén.

1. Bảo vệ áp suất.
2. Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt ( OCR)
3. Bảo vệ khi các điều kiện giải nhiệt không tốt
 4. Bảo vệ khi một số thiết bị khác không làm việc

II. Các ký hiệu trên bản vẽ
III. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng


	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	30
10

10

20
10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

Thực hiện ngày     tháng     năm 2019


Bài số 04: MẠCH ĐIỆN ĐỘNG LỰC
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 

      -  Trình bày được sơ đồ mạch điện động lực của hệ thống lạnh
Kỹ năng: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.    

Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp chúng ta phải có các sơ đồ hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em sơ đồ mạch điện động lực thường được sử dụng hiện nay trong hệ thống lạnh.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
VII. I. Khái niệm.

II, Mạch điện động lực điển hình
1. Vẽ sơ đồ mạch

2. Giải thích các ký hiệu

3. Phân tích mạch
4. Nguyên lý hoạt động của mạch
III. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	27
10
10

5

15
10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Thực hiện ngày    tháng    năm 2019


Bài số 05: MẠCH KHỞI ĐỘNG SAO - TAM GIÁC
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 

  -  Trình bày được sơ đồ mạch điện khởi động sao tam giác cho máy nén trong hệ thống lạnh
Kỹ năng: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị điện trên mạch.    

Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp chúng ta phải có các sơ đồ hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em sơ đồ mạch điện khởi động sao tam giác cho máy nén trong hệ thống lạnh thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
I. Khái niệm.

II, Sơ đồ mạch điều khiển
1. Giải thích các ký hiệu

2. Phân tích mạch

3. Nguyên lý hoạt động của mạch

III. Vẽ sơ đồ mạch động lực
1.  Nguyên lý hoạt động của mạch

IV. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	10

20
5
5
10

15
5
7

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Thực hiện ngày    tháng    năm 2019


Bài số 06: MẠCH BẢO VỆ ÁP SUẤT DẦU
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 

  -  Trình bày được sơ đồ mạch điện bảo vệ áp suất dầu cho máy nén trong hệ thống lạnh

Kỹ năng: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị bảo vệ trên mạch.    

Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp chúng ta phải có các sơ đồ hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em sơ đồ mạch điện bảo vệ áp suất dầu cho máy nén trong hệ thống lạnh thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
I. Nguyên tắc chung
II. Sơ đồ mạch bảo vệ áp suất dầu
1. Giải thích các ký hiệu

2. Nguyên lý hoạt động của mạch

III. Rơ le áp dầu
1.  Nguyên lý hoạt động của mạch

IV. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	10

20

5

5

10

15
5

7

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Thực hiện ngày    tháng    năm 2019


Bài số 07: MẠCH ĐIỆN GIẢM TẢI
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 

  -  Trình bày được sơ đồ mạch điện giảm tải cho máy nén trong hệ thống lạnh

Kỹ năng: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị bảo vệ trên mạch.    

Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp chúng ta phải có các sơ đồ hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em sơ đồ mạch điện giảm tải cho máy nén trong hệ thống lạnh thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
I. Giới thiệu
II. Sơ đồ mạch điện giảm tải
1. Giải thích các ký hiệu

2. Nguyên lý hoạt động của mạch

3.  Ứng dụng
4.  Phân tích các hư hỏng.
III. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	10

20

5

5

10

5
10
7

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Thực hiện ngày    tháng    năm 2019


Bài số 08: MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ÁP SUẤT CAO BẢO VỆ QUÁ DÒNG
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 

  -  Trình bày được sơ đồ mạch điện bảo vệ áp suất cao bảo vệ quá dòng cho máy nén trong hệ thống lạnh

Kỹ năng: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị bảo vệ trên mạch.    

Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp chúng ta phải có các sơ đồ hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em sơ đồ mạch điện bảo vệ áp suất cao bảo vệ quá dòng trong hệ thống lạnh thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
I. Giới thiệu

II. Sơ đồ mạch điện bảo vệ áp suất cao bảo vệ quá dòng 
1. Giải thích các ký hiệu

2. Nguyên lý hoạt động của mạch

3.  Ứng dụng

4.  Phân tích các tình huống hư hỏng.

III. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	10

20
10
10
10
10
7

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Trang bị điện hệ thống lạnh



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Thực hiện ngày     tháng    năm 2019


Bài số 09: MẠCH BẢO VỆ BƠM QUẠT GIẢI NHIỆT
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 

  -  Trình bày được sơ đồ mạch điện bảo vệ bơm quạt giải nhiệt cho máy nén trong hệ thống lạnh

Kỹ năng: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị bảo vệ trên mạch.    

Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp chúng ta phải có các sơ đồ hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em sơ đồ mạch điện bảo vệ bơm quạt giải nhiệt trong hệ thống lạnh thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
I. Giới thiệu

II. Điều khiển chạy các bơm và quạt

1. Chế độ tay 

2. Chế độ tự động

III. Bảo vệ quá dòng bơm quạt giải nhiệt
IV. Mạch bảo vệ áp suất nước
1. Phân tích các tình huống hư hỏng.

V. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	10

20

10
10

10

10
7

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Trang bị điện hệ thống lạnh



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Thực hiện ngày    tháng    năm 2019


Bài số 10: MẠCH CẤP DỊCH  – ĐIỀU KHIỂN QUẠT DÀN LẠNH
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 

  -  Trình bày được sơ đồ mạch điện cấp dịch điều khiển quạt dàn lạnh trong hệ thống lạnh

Kỹ năng: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị bảo vệ trên mạch.    

Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp chúng ta phải có các sơ đồ hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em sơ đồ mạch điện cấp dịch điều khiển quạt dàn lạnh trong hệ thống lạnh thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
I. Giới thiệu

II. Mạch cấp dịch dàn lạnh 

1. Chế độ tay 

2. Chế độ tự động

III. Mạch điều khiển quạt dàn lạnh
1. Điều khiển chạy quạt

2. Bảo vệ quá dòng

IV. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	10

20

10

10
10
5
5
7

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Trang bị điện hệ thống lạnh



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý



	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 90 phút
Tên chương: CÁC MẠCH ĐIỆN THÔNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

Thực hiện ngày    tháng    năm 2019


Bài số 11: MẠCH ĐIỆN XẢ BĂNG 3 GIAI ĐOẠN
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

Kiến Thức: 

  -  Trình bày được sơ đồ mạch điện xả băng 3 giai đoạn trong hệ thống lạnh

Kỹ năng: 

Phân tích được các tình huống hư hỏng

Nhận diện được thiết bị bảo vệ trên mạch.    

Thái độ: Sinh viên chăm chú lắng nghe, tiếp thu bài giảng tích cực và tham gia phát biểu để củng cố kiến thức.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

· Maùy vi tính, Projector, bảng, phấn
· Vaät thaät: …………..

· Moâ hình: ……………...
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút

· Điểm danh học sinh, sinh viên.

· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

· …………

II. Thực hiện bài học: 





Thời gian: 80 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

(phút)

	
	
	Hoạt động 

của giáo viên
	Hoạt động 

của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Khi vận hành các hệ thống lạnh công nghiệp chúng ta phải có các sơ đồ hệ thống lạnh Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em sơ đồ mạch điện xả băng 3 giai đoạn trong hệ thống lạnh thường được sử dụng hiện nay.
	Giáo viên thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe
	03

	2
	Giảng bài mới: 
( Đề cương bài giảng)
I. Dẫn nhập
II. Nguyên lý hoạt động
1.  Giai đoạn 1: Rút dịch khỏi dàn lạnh
2. Giai đoạn 2: Giai đoạn xả băng

3. Giai đoạn 3: Giai đoạn làm khô dàn lạnh

III. Mạch chuông báo động
1. Nguyên lý hoạt động
IV. Bài tập ứng dụng
	Giáo viên nêu vấn đề thực tế

Giáo viên trình bày

Diễn giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận
Sinh viên lắng nghe nghi nhận, trực quan

	5
20

10

10

12
5
5

10

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
.........................................
.........................................
	Thuyết giảng
	Sinh viên lắng nghe nghi nhận

	5

	4
	Hướng dẫn tự học:

	......................................................................

	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Trang bị điện hệ thống lạnh



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

· Nội dung:......................................... 


· Phương pháp: ................................


· Thời gian: ....................................
· .................. 

	TRƯỞNG KHOA/

TRƯỞNG TỔ MÔN


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày....tháng ....năm 2019
GIÁO VIÊN

Đỗ Trọng Quý




